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THIÊN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Quy chế học vụ này được ban hành căn cứ theo Luật Đại học, Nghị định thi hành Luật Đại học, Luật Trường Cao đẳng chuyên nghiệp, Nghị định thi hành Luật Trường Cao đẳng chuyên nghiệp, Biện pháp thành lập, thay đổi, đình chỉ hệ vừa học vừa làm của trường Cao đẳng chuyên nghiệp, Luật Cấp văn bằng và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời có tham khảo tình hình thực tế của Nhà trường, nhằm xử lý các công việc liên quan đến học tịch của sinh viên, học sinh.
Điều 2
Nhà trường có Lớp Thạc sĩ (bao gồm lớp Thạc sĩ tại chức); hệ Đại học 4 năm và hệ Đại học 2 năm (ban ngày, hệ vừa học vừa làm); Chương trình bồi dưỡng đa chuyên môn sau đại học bậc Cử nhân; hệ Cao đẳng 5 năm (ban ngày); hệ Cao đẳng 2 năm (ban ngày, hệ vừa học vừa làm):
Một, Lớp Thạc sĩ: tuyển sinh những người đã có bằng Cử nhân hoặc trình độ tương đương, thời gian đào tạo từ 1 đến 4 năm.
Hai, Hệ Đại học 4 năm: tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trường Trung học phổ thông kỹ thuật công lập hoặc tư thục đã được cấp phép (trường dạy nghề cao cấp), trường Trung học tổng hợp, hoặc trường Trung học phổ thông (kể cả các ban chuyên ngành trực thuộc) thuộc các ngành liên quan, hoặc có trình độ tương đương, thời gian đào tạo 4 năm.
Ba, Hệ Đại học 2 năm: tuyển sinh người đã tốt nghiệp trường Cao đẳng chuyên nghiệp hoặc có trình độ tương đương, thời gian đào tạo 2 năm.
Bốn, Chương trình bồi dưỡng đa chuyên môn sau đại học bậc Cử nhân: tuyển sinh người đã có bằng Cử nhân trở lên, thời gian đào tạo từ 1 đến 4 năm.
Năm, Hệ Cao đẳng 5 năm: tuyển sinh học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc có trình độ tương đương, thời gian đào tạo 5 năm.
Sáu, Hệ Cao đẳng 2 năm: tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trường Trung học phổ thông kỹ thuật công lập hoặc tư thục đã được cấp phép (trường dạy nghề cao cấp), trường Trung học tổng hợp, hoặc trường Trung học phổ thông (kể cả các ban chuyên ngành trực thuộc) thuộc các ngành liên quan, hoặc có trình độ tương đương, thời gian đào tạo 2 năm.
Tiêu chuẩn công nhận trình độ tương đương được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục.
Nhà trường khi tuyển sinh các hệ đào tạo phải thành lập Ủy ban Tuyển sinh, thực hiện theo nguyên tắc công khai, công chính, công bằng để tổ chức các công việc tuyển sinh và xây dựng các biện pháp tuyển sinh; biện pháp tuyển sinh sau khi được Bộ Giáo dục phê duyệt mới được thực hiện, và sổ tay tuyển sinh sẽ được ban hành riêng. Sinh viên quốc tế (bao gồm du học sinh nước ngoài, Hoa kiều, sinh viên Đại lục, sinh viên Hồng Kông - Ma Cao) và sinh viên thuộc các diện đặc biệt khác nhập học theo các quy định pháp luật liên quan khác.
Điều 3
Việc quản lý học tịch của sinh viên được thực hiện theo các quy định sau:
1. Họ tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh và số căn cước công dân được ghi trong hồ sơ học tịch phải lấy theo thông tin ghi trên căn cước công dân làm chuẩn. Các thông tin đã đăng ký có thể được các đơn vị liên quan của Nhà trường sử dụng theo nhu cầu công việc. Trường hợp giấy tờ chứng nhận trình độ nhập học không khớp với căn cước công dân thì phải đính chính ngay.
2. Ngành (khoa, tổ) và lớp mà sinh viên theo học, khối lớp đang học, kết quả học tập cũng như các hồ sơ học tịch về đăng ký nhập học, chuyển trường, chuyển ngành, bảo lưu, phục học, thôi học... đều lấy theo các sổ sách gốc về học tịch và kết quả học tập do Phòng Đào tạo lập làm chuẩn. Các tài liệu nêu trên phải được lưu trữ vĩnh viễn.
3. Sinh viên đang học và cựu sinh viên đã tốt nghiệp (hoặc thôi học) muốn xin thay đổi họ tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh hoặc số căn cước công dân, phải xuất trình giấy tờ hợp lệ do cơ quan hộ tịch cấp, sau khi được Phòng Đào tạo phê duyệt mới được thay đổi. Văn bằng tốt nghiệp gốc do Nhà trường đã cấp có thể được gửi về trường để đính chính và đóng lại con dấu của trường.
4. Việc sinh viên chuyển ngành (khoa, tổ) và thay đổi họ tên, số căn cước công dân, ngày tháng năm sinh phải được quản lý và ghi chú các nội dung thay đổi trong danh sách sinh viên tốt nghiệp.
5. Sau khi tân sinh viên, sinh viên chuyển trường nhập học, Nhà trường lập và lưu trữ danh sách tân sinh viên, sinh viên chuyển trường. Sau khi sinh viên thôi học, lập và lưu trữ danh sách sinh viên thôi học. Sau khi sinh viên tốt nghiệp, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp. Danh sách tốt nghiệp - văn bằng và hồ sơ học tịch do Nhà trường lập hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn.
6. Những vấn đề khác chưa được quy định thì thực hiện theo các quy định liên quan của Quy chế học vụ này.
Điều 4
Việc nhập học của tân sinh viên và sinh viên chuyển trường được thực hiện theo các quy định sau:
1. Tất cả tân sinh viên, sinh viên chuyển trường đã trúng tuyển phải làm thủ tục nhập học theo đúng trình tự và thời hạn quy định; nếu quá hạn mà không làm thủ tục thì bị hủy tư cách nhập học.
2. Tân sinh viên đã đến làm thủ tục nhập học nhưng vì bị bệnh hoặc có sự cố đặc biệt mà không thể đăng ký nhập học đúng hạn, phải xuất trình giấy tờ chứng minh liên quan trước khi hết hạn đăng ký, báo cáo xin Nhà trường phê duyệt để được bảo lưu tư cách nhập học trong 1 năm. Tuy nhiên phải đến trường xin nhập học trước khi bắt đầu đăng ký của năm học tiếp theo. Sinh viên chuyển trường, trừ trường hợp Quy chế học vụ này có quy định khác, không được xin bảo lưu tư cách nhập học.
3. Tân sinh viên trước khi hết hạn bảo lưu tư cách nhập học mà phải đi nghĩa vụ quân sự, có thể xuất trình giấy chứng nhận đang tại ngũ để xin gia hạn bảo lưu tư cách nhập học; sau khi hết hạn bảo lưu, xuất trình giấy chứng nhận xuất ngũ để đến trường xin nhập học.
4. Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tham gia "Phương án Tài khoản Tiết kiệm Giáo dục và Việc làm cho Thanh niên" sau khi trúng tuyển vào trường, khi xin bảo lưu tư cách nhập học hoặc xin bảo lưu sau khi nhập học, thời gian tối đa là 3 năm, và không tính vào thời hạn bảo lưu tư cách nhập học hoặc thời hạn bảo lưu đã quy định.
5. Tân sinh viên, sinh viên chuyển trường thuộc diện áp dụng "Điểm chính về Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai", căn cứ theo nhu cầu thực tế, có thể xuất trình giấy tờ chứng minh trước khi bắt đầu đăng ký để xin bảo lưu tư cách nhập học với Nhà trường; thời hạn bảo lưu tư cách nhập học được xét theo nhu cầu của sinh viên đó.
6. Khi tân sinh viên, sinh viên chuyển trường nhập học, phải xuất trình giấy tờ chứng nhận trình độ học vấn (kinh nghiệm/năng lực) còn hiệu lực mới được nhập học, đồng thời phải điền đầy đủ vào Phiếu khai học tịch và nộp kèm bản photocopy hai mặt căn cước công dân cùng ảnh. Nếu có lý do chính đáng, đã xin gia hạn nộp bổ sung giấy tờ chứng nhận trình độ học vấn và được Nhà trường phê duyệt, thì có thể được nhập học trước, nhưng phải nộp bổ sung trong thời hạn quy định, nếu không sẽ bị hủy tư cách nhập học.
7. Nếu trong kỳ thi tuyển sinh của tân sinh viên, sinh viên chuyển trường có hành vi gian lận hoặc giấy tờ nhập học/học vấn đã nộp có sự giả mạo, mượn danh, tẩy xóa..., một khi được xác minh sẽ bị hủy tư cách nhập học hoặc bị khai trừ khỏi học tịch. Ngoài việc Nhà trường thông báo cho người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ, sẽ không cấp bất kỳ văn bằng nào. Nếu sự việc bị phát hiện sau khi đã tốt nghiệp tại trường, thì ngoài việc thu hồi văn bằng tốt nghiệp theo pháp luật, còn công bố hủy bỏ tư cách tốt nghiệp.
8. Những vấn đề khác chưa được quy định thì thực hiện theo các quy định liên quan của Quy chế học vụ này.
Điều 5
Việc nộp học phí, đăng ký, đăng ký học phần của sinh viên được thực hiện theo các quy định sau:
1. Mỗi học kỳ, sinh viên phải hoàn thành việc đăng ký nhập học và đăng ký học phần trong thời hạn quy định theo đúng trình tự quy định; sinh viên vì bị bệnh nặng hoặc có sự cố đặc biệt mà không thể đăng ký đúng hạn phải xuất trình giấy tờ chứng minh để xin đăng ký muộn trước, nhưng thời hạn tối đa là trong vòng 2 tuần sau khai giảng. Sinh viên chưa được cho phép nghỉ hoặc quá thời hạn được phép nghỉ mà vẫn chưa đăng ký hoặc chưa xin bảo lưu, thì tân sinh viên sẽ bị hủy tư cách nhập học, sinh viên cũ sẽ bị buộc thôi học.
2. Khi đăng ký mỗi học kỳ, sinh viên phải nộp đầy đủ các khoản phí theo thời hạn quy định; sau khi nộp xong các khoản phí của học kỳ đó thì được coi là đã hoàn thành đăng ký. Đối với trường hợp đặc biệt được Hiệu trưởng phê duyệt cho hoãn nộp học phí (bao gồm cả hình thức trả góp các khoản phí trong học kỳ đó), nếu không nộp đủ học phí trong thời hạn được phê duyệt hoãn nộp thì được coi là chưa hoàn thành đăng ký. Tuy nhiên, nếu xin bảo lưu trước khi khai giảng mỗi học kỳ hoặc trong vòng 14 ngày kể từ ngày sau ngày khai giảng, thì được miễn nộp trước các khoản phí. Sinh viên sau khi đăng ký nhập học mà xin bảo lưu hoặc thôi học, tiêu chuẩn hoàn trả học phí được thực hiện theo các quy định liên quan của Bộ Giáo dục và của Nhà trường.
3. Khi tân sinh viên, sinh viên chuyển trường đến làm thủ tục đăng ký nhập học, Nhà trường sẽ tiến hành thẩm tra tư cách nhập học theo "Điểm chính về công tác thẩm tra tư cách của tân sinh viên, sinh viên chuyển trường" của Nhà trường.
4. Việc đăng ký học phần của sinh viên phải căn cứ theo thời khóa biểu do từng ngành (khoa, tổ) xây dựng và "Biện pháp mở lớp và đăng ký học phần của sinh viên" của Nhà trường, đồng thời phải được Trưởng ngành (khoa) và Phòng Đào tạo phê duyệt. Đối với các môn học đã học và đạt yêu cầu, nếu học lại và đạt yêu cầu cũng không được tính thay thế cho bất kỳ môn bắt buộc hoặc môn tự chọn nào, số tín chỉ và điểm số của môn học đó sẽ không được tính. Các môn học lại (bổ túc) theo lớp phải được làm thủ tục trong thời hạn quy định.
5. Nhà trường áp dụng chế độ tín chỉ theo năm học, số tín chỉ tối thiểu/tối đa được đăng ký mỗi học kỳ của từng bộ phận, từng hệ đào tạo được quy định như sau:
(1) Số môn học và số tín chỉ mà nghiên cứu sinh Thạc sĩ đăng ký mỗi học kỳ do từng ngành (viện) quy định. Tuy nhiên năm học thứ nhất, mỗi học kỳ không được ít hơn 6 tín chỉ, không được nhiều hơn 18 tín chỉ.
(2) Sinh viên hệ Đại học 4 năm ban ngày năm thứ nhất, thứ hai, mỗi học kỳ đăng ký không được ít hơn 16 tín chỉ, không được nhiều hơn 28 tín chỉ; sinh viên hệ Đại học 4 năm năm thứ ba, thứ tư và hệ 2 năm ban ngày năm thứ nhất, thứ hai, mỗi học kỳ đăng ký không được ít hơn 9 tín chỉ, không được nhiều hơn 28 tín chỉ. Tuy nhiên sinh viên hệ Đại học 4 năm ban ngày năm thứ hai, để phù hợp với nhu cầu giảng dạy của chương trình thực tập ngoài trường theo học kỳ, số tín chỉ đăng ký tối thiểu mỗi học kỳ có thể là 9 tín chỉ.
(3) Sinh viên hệ Đại học 4 năm và 2 năm hệ vừa học vừa làm, mỗi học kỳ đăng ký không được ít hơn 9 tín chỉ, không được nhiều hơn 28 tín chỉ.
(4) Sinh viên Chương trình bồi dưỡng đa chuyên môn sau đại học bậc Cử nhân, mỗi học kỳ đăng ký không được nhiều hơn 28 tín chỉ. Trong thời gian học nếu vì công việc hoặc lý do đặc biệt mà một học kỳ nào đó không thể theo học (số tín chỉ đăng ký là 0), thì không cần làm thủ tục bảo lưu.
(5) Sinh viên hệ Cao đẳng 5 năm (2 năm cuối) và hệ 2 năm ban ngày, mỗi học kỳ đăng ký không được ít hơn 9 tín chỉ, không được nhiều hơn 32 tín chỉ.
(6) Sinh viên hệ Cao đẳng 5 năm (3 năm đầu) ban ngày, mỗi học kỳ đăng ký không được ít hơn 20 tín chỉ, không được nhiều hơn 32 tín chỉ.
(7) Sinh viên hệ Cao đẳng 2 năm hệ vừa học vừa làm, mỗi học kỳ đăng ký không được ít hơn 9 tín chỉ, không được nhiều hơn 28 tín chỉ.
(8) Sinh viên khuyết tật thuộc hệ Đại học và Cao đẳng, hoặc sinh viên thuộc diện áp dụng "Điểm chính về Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai" có yêu cầu, căn cứ theo tình trạng sức khỏe và nhu cầu học tập, sau khi được Trưởng ngành (khoa) phê duyệt, có thể xin giảm số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký mỗi học kỳ. Tuy nhiên mỗi học kỳ được giảm tối đa 4 tín chỉ.
(9) Sinh viên có điểm trung bình học tập học kỳ trước đạt từ 80 điểm trở lên, hoặc xếp hạng trong nhóm 5% đứng đầu của khối lớp cùng ngành, cùng khóa, sau khi được Trưởng ngành (khoa) phê duyệt ở học kỳ tiếp theo, có thể xin đăng ký thêm 1 đến 2 môn học, và được phép học các môn bắt buộc, tự chọn của khối lớp cao hơn.
6. Việc học liên bộ phận (liên hệ đào tạo) phải thực hiện theo "Quy tắc chi tiết về đăng ký học phần liên bộ phận của sinh viên" của Nhà trường.
7. Sinh viên gia hạn thời gian đào tạo, nếu số tín chỉ của các môn phải học lại (bổ túc) ít hơn 9 tín chỉ, thì chỉ cần học các môn phải học lại (bổ túc) đó.
8. Sinh viên hệ ban ngày các bậc học gia hạn thời gian đào tạo, mỗi học kỳ nếu số tín chỉ đăng ký từ 9 tín chỉ trở xuống thì nộp học phí theo tín chỉ; nếu từ 10 tín chỉ trở lên thì nộp đầy đủ học phí, các khoản phí.
9. Việc đăng ký thêm, hủy đăng ký môn học của sinh viên phải thực hiện trong thời hạn quy định của mỗi học kỳ, theo đúng trình tự quy định. Sau khi được Trưởng ngành (khoa) phê duyệt thì gửi Phòng Đào tạo đăng ký, quá hạn sẽ không được chấp nhận. Sinh viên không làm thủ tục đăng ký thêm, hủy đăng ký theo đúng quy định thì môn học tự ý đăng ký thêm, điểm số và tín chỉ đều không được công nhận; môn tự ý hủy đăng ký thì tính điểm 0. Trừ khi Nhà trường có quy định khác, sinh viên không được vì đăng ký thêm/hủy đăng ký môn học mà làm cho số tín chỉ phải học vượt quá hoặc thấp hơn số tín chỉ quy định của học kỳ đó.
10. Số tín chỉ thực tế mà sinh viên đăng ký vượt quá giới hạn tối đa được phép đăng ký của mỗi học kỳ thì môn học vượt quá đó, tín chỉ và điểm số đều không được tính; nếu thấp hơn giới hạn tối thiểu phải đăng ký của mỗi học kỳ, sau khi qua quy trình thẩm tra liên quan, có thể bị yêu cầu bảo lưu.
11. Sinh viên nếu có lý do đặc biệt cần thay đổi đăng ký và đăng ký thêm/hủy đăng ký môn học, phải thực hiện trong vòng 2 tuần sau khi khai giảng mỗi học kỳ, nhưng phải được Tổ Quản lý học vụ của Phòng Đào tạo, Trưởng ngành (khoa) và Trưởng phòng Đào tạo phê duyệt, quá hạn không được thay đổi đăng ký hoặc đăng ký thêm/hủy đăng ký. Nếu không phù hợp với quy định và trình tự hủy đăng ký, môn học đó sẽ tính điểm 0, học phí của môn đã hủy đăng ký đã nộp sẽ không được hoàn trả.
12. Sinh viên không được đăng ký các môn học có thời gian học trùng nhau. Trường hợp cùng lúc học từ hai môn học trở lên trong cùng một khung giờ, chỉ được chọn học một môn trong khung giờ đó, các môn còn lại phải hủy đăng ký. Nếu vì hủy đăng ký do trùng giờ mà làm số tín chỉ đăng ký thấp hơn số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký của học kỳ đó, sau khi qua quy trình thẩm tra liên quan, có thể bị yêu cầu bảo lưu.
13. Căn cứ vào nhu cầu giảng dạy, Nhà trường có thể tổ chức các lớp học trong kỳ nghỉ hè. "Điểm chính về việc tổ chức lớp học kỳ hè" của Nhà trường sẽ được ban hành riêng. Tín chỉ các môn học trong kỳ hè phải được ghi vào bảng điểm các năm học và được tính vào điểm tốt nghiệp, nhưng không được tính vào điểm trung bình học tập của học kỳ.
14. Các môn học sinh viên đã học và đạt yêu cầu thì không được học lại trong các lớp học kỳ hè.
15. Sinh viên dự kiến tốt nghiệp còn thiếu tín chỉ, cần phải học lại hoặc học bổ túc vào học kỳ 2 của thời gian gia hạn đào tạo, thì học kỳ 1 được miễn đăng ký để làm thủ tục bảo lưu; nếu đăng ký thì phải học ít nhất một môn học.
16. Sinh viên khuyết tật có thể trong thời gian đăng ký thêm/hủy đăng ký môn học của mỗi học kỳ, xin miễn học các môn bắt buộc mà vì khuyết tật không thể học được, sau khi được Trưởng ngành (khoa), Trưởng phòng Đào tạo phê duyệt miễn học, phải dùng tín chỉ môn tự chọn để bù đắp đủ số tín chỉ tối thiểu phải học để tốt nghiệp.
17. Sinh viên có thể căn cứ theo "Biện pháp học liên trường của sinh viên" của Nhà trường để xin học các môn học chính quy do trường khác mở.
18. Đối với sinh viên bậc Cử nhân sinh từ năm 1994 (Dân quốc 94) trở về sau, biện pháp đào tạo linh hoạt trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong thời gian học sẽ do Nhà trường ban hành riêng.
19. Những vấn đề khác chưa được quy định thì thực hiện theo các quy định liên quan của Quy chế học vụ này.
Điều 6
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và công nhận/miễn trừ tín chỉ của sinh viên được thực hiện theo các quy định sau:
1. Điểm học kỳ của mỗi môn học của sinh viên được tính căn cứ theo các mục sau:
(1) Điểm kiểm tra thường xuyên: do giáo viên phụ trách môn học đánh giá tổng hợp bất cứ lúc nào thông qua kiểm tra viết, vấn đáp, kiểm tra vở ghi, báo cáo hoặc biểu hiện trên lớp của sinh viên.
(2) Thi giữa kỳ: tổ chức trong thời gian quy định giữa học kỳ.
(3) Thi cuối kỳ: tổ chức trong thời gian quy định sau khi kết thúc giờ học của học kỳ.
(4) Sinh viên khuyết tật hoặc sinh viên thuộc diện áp dụng "Điểm chính về Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai" có yêu cầu, việc đánh giá kết quả học tập có thể áp dụng phương thức linh hoạt, đa dạng.
2. Cách tính điểm học kỳ của sinh viên như sau:
(1) Điểm thường xuyên: là điểm kiểm tra thường xuyên.
(2) Điểm học kỳ: điểm thường xuyên chiếm 40%, điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ mỗi loại chiếm 30%, tổng hợp tính toán. Tuy nhiên do đặc thù của môn học, giáo viên giảng dạy có thể điều chỉnh tỷ lệ điểm thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ, nhưng mỗi phần tăng giảm tối đa 20%, tổng hợp lại vẫn phải là 100%.
(3) Điểm môn Thể dục được thực hiện theo "Quy tắc chi tiết thực hiện chương trình Thể dục" của Nhà trường.
3. Việc đăng ký điểm của sinh viên căn cứ theo bảng điểm của giáo viên phụ trách môn học, phiếu đăng ký học phần và phiếu đăng ký thêm/hủy môn học mà Phòng Đào tạo lưu trữ.
4. Sinh viên dự kiến tốt nghiệp học theo chương trình của khối lớp thấp hơn, kỳ thi cuối kỳ vẫn tổ chức cùng thời gian thi với khối lớp thấp hơn đó. Tuy nhiên trường hợp đặc biệt không áp dụng quy định này.
5. Điểm số của sinh viên được tính theo thang điểm 100. Đối chiếu giữa thang điểm 100 với thang điểm chữ và điểm hệ số như sau:
(1) Từ 80 điểm trở lên là loại Giáp (A), hệ số 4 điểm.
(2) Từ 70 đến 79 điểm là loại Ất (B), hệ số 3 điểm.
(3) Từ 60 đến 69 điểm là loại Bính (C), hệ số 2 điểm.
(4) Từ 50 đến 59 điểm là loại Đinh (D), hệ số 1 điểm.
(5) Từ 49 điểm trở xuống là loại Mậu (E), hệ số 0 điểm.
6. Cách tính điểm trung bình học tập theo học kỳ và điểm tốt nghiệp của sinh viên như sau:
(1) Lấy số tín chỉ của môn học nhân với điểm số đạt được của môn đó làm điểm tích lũy.
(2) Tổng số tín chỉ của tất cả các môn đã học là tổng số tín chỉ.
(3) Tổng điểm tích lũy của tất cả các môn là tổng điểm tích lũy.
(4) Lấy tổng điểm tích lũy chia cho tổng số tín chỉ là điểm trung bình học tập của học kỳ.
(5) Điểm trung bình học tập của học kỳ bao gồm cả điểm các môn không đạt, nhưng không bao gồm các môn học kỳ hè.
(6) Tổng điểm tích lũy của tất cả các học kỳ (bao gồm cả môn học kỳ hè) chia cho tổng số tín chỉ của tất cả các học kỳ (bao gồm cả môn học kỳ hè) là điểm tốt nghiệp.
7. Nếu điểm học kỳ của môn học nào đó của sinh viên có số thập phân, được làm tròn đến số nguyên; điểm trung bình học tập học kỳ, điểm tốt nghiệp được giữ đến 2 chữ số thập phân. Bảng đăng ký điểm phải được nộp cho Tổ Đăng ký của Phòng Đào tạo theo đúng phương thức và thời hạn quy định.
8. Điểm học kỳ sau khi giáo viên đánh giá và nộp cho Tổ Đăng ký của Phòng Đào tạo thì không được thay đổi. Tuy nhiên nếu phát hiện chấm điểm sai bài thi, hoặc tính toán điểm sai sót hoặc bỏ sót, do giáo viên phụ trách môn học đề xuất, sau khi điền đầy đủ vào Phiếu xin sửa điểm học kỳ và nộp cho Tổ Đăng ký của Phòng Đào tạo thẩm tra, rồi trình Hội nghị Đào tạo xem xét, báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt thì không bị hạn chế bởi quy định này.
9. Thời hạn lưu trữ bài thi giữa kỳ, cuối kỳ của sinh viên trong trường là 1 năm, nhưng nếu có khiếu nại theo quy định thì phải lưu trữ đến khi kết thúc quy trình khiếu nại hoặc quy trình cứu xét; sổ điểm đã đăng ký phải lưu trữ vĩnh viễn.
10. Đối với các môn có điểm học kỳ không đạt, đều không được thi lại, cũng không được cấp tín chỉ; môn bắt buộc (kể cả môn 0 tín chỉ) có điểm học kỳ không đạt phải học lại.
11. Sinh viên vắng thi mà không xin phép trước, phần vắng thi đó tính điểm 0.
12. Sinh viên trong thời gian thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, vì công tác được cử đi, bị bệnh nặng nằm viện, mắc bệnh nghiêm trọng, bệnh truyền nhiễm theo luật định, tang lễ người thân trực hệ, thuộc diện áp dụng "Điểm chính về Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai" có yêu cầu, hoặc vì sự cố bất khả kháng không thể tham gia thi được, có giấy tờ chứng minh hợp lệ và trong vòng 2 ngày kể từ ngày xin nghỉ phải đến Phòng Đào tạo xin phép, sau khi được phê duyệt sẽ được thi bù, và Phòng Đào tạo sẽ thông báo cho giáo viên phụ trách môn học tự sắp xếp thời gian thi bù.
13. Trường hợp thi giữa kỳ, thi cuối kỳ cần xin nghỉ vì bị bệnh nặng nằm viện hoặc mắc bệnh nghiêm trọng, bệnh truyền nhiễm theo luật định, phải xuất trình giấy chứng nhận của bệnh viện công lập hoặc bệnh viện cấp khu vực trở lên, hoặc giấy tờ chứng minh do cơ quan nhà nước cấp.
14. Việc thi bù của thi giữa kỳ và thi cuối kỳ nêu tại hai khoản trên đều phải được tổ chức trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc tuần thi theo lịch công tác của Nhà trường; sinh viên phải cầm giấy xin nghỉ để hẹn thời gian, địa điểm thi bù với giáo viên phụ trách môn học.
15. Đối với thi giữa kỳ và thi cuối kỳ được phê duyệt xin nghỉ và thi bù đạt yêu cầu, ngoại trừ sinh viên được cử đi công tác, bị bệnh nặng nằm viện, mắc bệnh nghiêm trọng, bệnh truyền nhiễm theo luật định, tang lễ người thân trực hệ, hoặc thuộc diện áp dụng "Điểm chính về Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai" có yêu cầu thì được tính theo điểm thực tế, các trường hợp còn lại sẽ lấy 60 điểm làm điểm cơ sở (Lớp Thạc sĩ lấy 70 điểm làm điểm cơ sở), phần vượt quá điểm cơ sở được tính theo tỷ lệ 70%, nếu không đạt thì tính theo điểm thực tế đạt được.
16. Sinh viên thuộc diện áp dụng "Điểm chính về Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai" có yêu cầu, đối với các trường hợp nghỉ việc (bệnh), nghỉ sinh đã được phê duyệt thì không bị trừ điểm vắng mặt; nếu số giờ nghỉ học vượt quá 1/3 tổng số giờ giảng dạy của cả học kỳ, môn học đó có thể căn cứ theo nhu cầu và tính chất môn học để xử lý linh hoạt bằng hình thức thi bù hoặc biện pháp bổ cứu khác, điểm thi bù được tính theo điểm thực tế đạt được.
17. Ngoại trừ trường hợp có sự cố lớn được phê duyệt đổi ngày thi bù trước, sinh viên tham gia thi bù phải thi đúng ngày quy định, nếu vắng thi thì điểm thi bù của môn đó tính điểm 0.
18. Nếu sinh viên vì bị bệnh nặng nằm viện không thể tham gia thi cuối kỳ, cũng không thể thi bù đúng hạn, có thể xuất trình giấy chứng nhận của bệnh viện công lập hoặc bệnh viện cấp khu vực trở lên, trong vòng 1 tuần kể từ ngày bắt đầu thi bù, nộp đơn xin Phòng Đào tạo, sau khi được phê duyệt, học kỳ không tham gia được thi cuối kỳ đó có thể được truy nhận là bảo lưu, và chịu sự điều chỉnh của các quy định liên quan về bảo lưu trong Quy chế học vụ này.
19. Đối với các môn học của cả năm học mà sinh viên đăng ký, nếu điểm học kỳ trước không đạt, vẫn được cho phép tiếp tục học chương trình của học kỳ sau.
20. Sinh viên khi thi có hành vi gian lận, một khi bị phát hiện, ngoài việc môn đó tính điểm 0, còn tùy theo mức độ nghiêm trọng mà xử lý thích đáng theo "Quy định khen thưởng, kỷ luật sinh viên" của Nhà trường.
21. Sinh viên khuyết tật có thể xuất trình giấy tờ chứng minh liên quan, sau khi được Trưởng ngành (khoa), Trưởng phòng Đào tạo đồng ý, được gia hạn thời gian thi giữa kỳ, thi cuối kỳ.
22. Việc công nhận/miễn trừ tín chỉ được thực hiện theo các quy định sau:
(1) Tân sinh viên, sinh viên chuyển trường, sinh viên phục học, sinh viên chuyển ngành (khoa, tổ), đối với các môn học đã học và đạt yêu cầu tại trường khác hoặc tại trường này, có thể trong vòng 2 tuần sau khi khai giảng học kỳ, căn cứ theo "Biện pháp công nhận/miễn trừ môn học của sinh viên" của Nhà trường để xin công nhận/miễn trừ tín chỉ môn học, quá hạn sẽ không được chấp nhận. Trong thời gian theo học, sinh viên học lại (bổ túc) vì thay đổi chương trình học, thay đổi ngành (viện, khoa, tổ), hoặc dừng tuyển sinh dẫn đến môn học bị ngừng mở, và các trường hợp đặc biệt được Hiệu trưởng phê duyệt, cũng được xin công nhận/miễn trừ tín chỉ môn học.
(2) Các môn học được công nhận/miễn trừ lẫn nhau, tên môn học và nội dung phải giống nhau hoặc có tính chất tương tự. Môn học được công nhận/miễn trừ phải được ghi rõ trong bảng điểm các năm học; sau khi được công nhận/miễn trừ tín chỉ, số tín chỉ phải học của mỗi học kỳ vẫn không được vi phạm các quy định liên quan của Quy chế học vụ này.
(3) Tổng số tín chỉ được công nhận/miễn trừ tối đa bằng 2/3 tổng số tín chỉ tối thiểu để tốt nghiệp; nếu sinh viên vốn là sinh viên đã có học tịch tại trường này, những môn đã học và đạt yêu cầu tại trường này thì không bị giới hạn bởi mức tối đa công nhận/miễn trừ nêu trên, nhưng phải học tại trường ít nhất đủ 1 năm mới được tốt nghiệp.
(4) Sau khi được công nhận/miễn trừ tín chỉ, có thể được nâng khối lớp, nhưng sinh viên phải học tại trường ít nhất đủ 1 năm và phù hợp với số tín chỉ tốt nghiệp theo quy định của từng ngành mới được tốt nghiệp.
(5) Đối với người xin công nhận/miễn trừ bằng tín chỉ giáo dục mở rộng, sau khi được công nhận/miễn trừ, thời gian học tại trường không được ít hơn 1/2 thời hạn đào tạo và số tín chỉ tốt nghiệp của hệ đào tạo đó, và không được ít hơn 1 năm.
23. Những vấn đề khác chưa được quy định thì thực hiện theo các quy định liên quan của Quy chế học vụ này.
Điều 7
Việc xin nghỉ phép, bảo lưu, phục học, thôi học của sinh viên được thực hiện theo các quy định sau:
1. Sinh viên vì lý do nào đó không thể lên lớp, phải làm thủ tục xin nghỉ phép với Phòng Công tác sinh viên theo "Quy tắc xin nghỉ phép của sinh viên" của Nhà trường; trường hợp được phê duyệt cho nghỉ thì tính là nghỉ có phép (trừ trường hợp được cử đi công tác). Không xin phép hoặc xin phép nhưng chưa được phê duyệt mà không lên lớp thì tính là nghỉ học không phép (trốn học). Không xin phép hoặc xin phép nhưng chưa được phê duyệt mà vắng thi thì tính là vắng thi không phép.
2. Sinh viên sau khi đã đăng ký nhập học mà vì lý do nào đó xin bảo lưu, phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ mới được xin bảo lưu với Phòng Đào tạo. Mỗi lần xin bảo lưu, về nguyên tắc là 1 học kỳ hoặc 1 năm học, tổng thời gian bảo lưu về nguyên tắc là 2 năm học. Sau khi hết hạn bảo lưu 2 năm học, nếu vì bệnh hoặc sự cố đặc biệt mà không thể phục học đúng hạn, có thể xin phê duyệt theo trường hợp đặc biệt để gia hạn thời hạn bảo lưu thêm 1 năm học.
3. Việc xin bảo lưu phải do chính sinh viên hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ trực tiếp làm thủ tục. Đơn xin bảo lưu của học kỳ đó chậm nhất phải nộp và hoàn thành các thủ tục liên quan trước 1 ngày làm việc trước khi bắt đầu thi cuối kỳ trong giờ hành chính, nếu không sẽ không được phê duyệt.
4. Sinh viên vì bệnh hoặc sự cố quan trọng mà không thể đăng ký đúng hạn, việc xin bảo lưu phải được làm trong vòng 2 tuần sau khi khai giảng học kỳ đó.
5. Sinh viên trong thời gian bảo lưu mà phải đi nghĩa vụ quân sự, phải xuất trình giấy chứng nhận đang tại ngũ để xin gia hạn thời hạn bảo lưu, sau khi hết hạn nghĩa vụ quân sự, xuất trình lệnh xuất ngũ để xin phục học, thời gian tại ngũ không được tính vào thời hạn bảo lưu.
6. Sinh viên thuộc diện áp dụng "Điểm chính về Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai" có thể xuất trình giấy tờ chứng minh liên quan để xin gia hạn thời hạn bảo lưu. Sau khi sự việc kết thúc có thể xuất trình giấy tờ chứng minh liên quan để xin phục học, thời gian xin bảo lưu đó không tính vào thời hạn bảo lưu.
7. Sinh viên quốc tế (bao gồm du học sinh nước ngoài, Hoa kiều, sinh viên Đại lục, sinh viên Hồng Kông - Ma Cao) nếu có tình trạng mất liên lạc, theo quy định sẽ do Phòng Công tác sinh viên của Nhà trường thực hiện thông báo an ninh trường học. Sau khi hoàn thành thông báo an ninh trường học, nếu trong vòng 7 ngày kể từ ngày hôm sau mà sinh viên vẫn chưa quay lại trường hoặc đơn vị thực tập ngoài trường, Phòng Đào tạo có thể trình Hiệu trưởng phê duyệt để cho thôi học.
8. Sinh viên trong thời gian bảo lưu, nếu có biểu hiện tốt hoặc vi phạm nội quy trường học, Nhà trường có thể tùy theo mức độ mà khen thưởng hoặc xử lý.
9. Sinh viên bảo lưu khi phục học, phải điền Đơn xin phục học, nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày khai giảng học kỳ đó, sau khi được phê duyệt sẽ vào học ở khối lớp hoặc học kỳ tương ứng với ngành (khoa, tổ) đang theo học trước đó. Sinh viên bảo lưu giữa học kỳ, khi phục học phải vào học ở khối lớp hoặc học kỳ đã bảo lưu trước đó.
10. Trường hợp ngành (khoa, tổ) đang theo học có thay đổi hoặc ngừng tuyển sinh, sinh viên phục học phải chấp nhận sự tư vấn để chuyển sang ngành (khoa, tổ) phù hợp khác của Nhà trường tiếp tục học.
11. Sinh viên có điểm hạnh kiểm không đạt và có nguy cơ bị thôi học mà xin bảo lưu, phải nộp đơn và hoàn thành các thủ tục liên quan trước 1 ngày làm việc trước khi bắt đầu thi cuối kỳ học kỳ đó trong giờ hành chính, nếu không sẽ không được phê duyệt.
12. Sinh viên vì lý do nào đó xin thôi học, phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ mới được làm thủ tục thôi học. Khi làm thủ tục xin thôi học, phải do chính sinh viên hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ trực tiếp làm.
13. Sinh viên thôi học nếu đã theo học tại trường đủ 1 học kỳ, và học tịch đã được phê duyệt, có thể xin cấp Giấy chứng nhận thời gian theo học.
14. Việc bắt buộc bảo lưu, buộc thôi học hoặc khai trừ học tịch được thực hiện theo các quy định liên quan của Quy chế học vụ này.
15. Những vấn đề khác chưa được quy định thì thực hiện theo các quy định liên quan của Quy chế học vụ này.
Điều 8
Sinh viên hệ ban ngày và hệ vừa học vừa làm của Nhà trường đều không được xin chuyển ngành (khoa, tổ) qua lại giữa hai hệ này; việc sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng xin chuyển ngành (khoa, tổ) được thực hiện theo "Biện pháp chuyển ngành (khoa, tổ) của sinh viên" của Nhà trường.
Điều 9
Sinh viên có thể căn cứ theo "Biện pháp xử lý học tịch trong thời gian du học nước ngoài của sinh viên" của Nhà trường để xin đi du học, bồi dưỡng ở nước ngoài. Nếu chưa được phê duyệt mà tự ý đi, các môn học và tín chỉ trong thời gian du học đó Nhà trường sẽ không công nhận.
Điều 10
Sinh viên của Nhà trường và sinh viên của các trường đại học nước ngoài có thể căn cứ theo quy định của "Biện pháp thực hiện chương trình liên kết đào tạo song bằng với các trường đại học nước ngoài" của Nhà trường để theo học chương trình song bằng.
THIÊN THỨ HAI: QUY ĐỊNH RIÊNG BẬC ĐẠI HỌC
Chương 1: Thời gian đào tạo, tín chỉ, điểm số
Điều 11
Điểm số của sinh viên được chia thành 2 mục: học tập và hạnh kiểm, thang điểm tối đa là 100 điểm, đạt yêu cầu từ 60 điểm trở lên.
Điều 12
Bậc Đại học của Nhà trường áp dụng chế độ tín chỉ theo năm học:
1. Các ngành hệ 4 năm (bao gồm lớp tại chức) có thời gian đào tạo về nguyên tắc là 4 năm, số tín chỉ tối thiểu để tốt nghiệp là 128 tín chỉ; các ngành hệ 2 năm (bao gồm lớp tại chức) thời gian đào tạo không được ít hơn 2 năm, số tín chỉ tối thiểu để tốt nghiệp là 72 tín chỉ. Số tín chỉ tốt nghiệp cụ thể do từng ngành quy định. Đối với sinh viên có bằng Phó Cử nhân trúng tuyển học Cử nhân, và sinh viên đã có bằng Cử nhân trúng tuyển học Cử nhân khác, thời hạn đào tạo có thể được rút ngắn, biện pháp cụ thể do Nhà trường ban hành riêng.
2. Sinh viên các ngành trong thời gian đào tạo quy định mà chưa học đủ số tín chỉ phải học của ngành đó, có thể xin gia hạn thời gian đào tạo, tối đa được gia hạn 2 năm. Đồng thời tùy theo nhu cầu thực tế của ngành, viện, khoa hoặc chương trình đào tạo mà có thể tăng thêm thời gian thực tập từ nửa năm đến 2 năm.
3. Sinh viên khuyết tật vì tình trạng sức khỏe và nhu cầu học tập, có thể xin gia hạn thời gian đào tạo, tối đa được gia hạn 4 năm, và không áp dụng quy định về thôi học do điểm học tập.
4. Sinh viên vì mang thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 3 tuổi, có thể xin gia hạn thời gian đào tạo.
5. Sinh viên tốt nghiệp tương đương khối lớp 11 của trường Trung học trong nước, thuộc trường tương đương ở nước ngoài hoặc Hồng Kông, Ma Cao, dự thi tuyển sinh năm thứ nhất bậc Cử nhân hệ 4 năm theo diện trình độ tương đương, sau khi đăng ký nhập học phải học bổ túc thêm ít nhất 12 tín chỉ, không tính vào số tín chỉ tốt nghiệp nêu tại khoản 1. Các môn học bổ túc do Nhà trường ban hành riêng.
6. Người có bảng điểm, giấy tờ chứng nhận trình độ học vấn (kinh nghiệm/năng lực) tương đương trình độ Trung học phổ thông ở nước ngoài hoặc Hồng Kông, Ma Cao, và giấy tờ chứng minh do cơ quan quản lý giáo dục địa phương xác nhận đủ điều kiện thi đại học tại địa phương đó, sau khi được Hội đồng cấp trường hoặc Ủy ban Tuyển sinh liên hợp xem xét thông qua, có thể dự thi tuyển sinh năm thứ nhất bậc Cử nhân (không bao gồm bậc Cử nhân hệ 2 năm) theo diện trình độ tương đương. Tuy nhiên Nhà trường có thể căn cứ tình hình học tập ở nước ngoài hoặc Hồng Kông, Ma Cao mà tăng thêm số tín chỉ tốt nghiệp hoặc gia hạn thời gian đào tạo.
7. Sinh viên Chương trình bồi dưỡng đa chuyên môn sau đại học bậc Cử nhân, thời gian đào tạo giới hạn từ 1 đến 4 năm, số tín chỉ tối thiểu để tốt nghiệp là 48 tín chỉ. Người đã có bằng Cử nhân, trước khi nhập học trường này đã học các lớp tín chỉ chuyên môn phù hợp với nhu cầu ngành nghề do trường học hoặc cơ quan mở, bao gồm giáo dục mở rộng, cơ quan đào tạo nghề và các khóa học tín chỉ giáo dục nghề nghiệp liên tục, các môn có điểm đạt từ 60 điểm trở lên, sau khi được từng ngành công nhận có thể làm thủ tục công nhận/miễn trừ, nhưng sau khi nhập học phải học ít nhất 12 tín chỉ, và thời gian học tại trường phải đủ ít nhất 1 năm mới được tốt nghiệp.
Điều 13
Việc tính tín chỉ của mỗi môn học, về nguyên tắc học đủ 18 giờ giảng dạy là 1 tín chỉ.
Việc tính tín chỉ thực tập hoặc thực hành, về nguyên tắc học đủ 36 hoặc 54 giờ giảng dạy là 1 tín chỉ, số giờ học thực tế do từng ngành tự quyết định.
Chương 2: Bảo lưu, phục học, thôi học
Điều 14
Sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau đây, có thể bị yêu cầu bảo lưu:
1. Kể từ ngày bắt đầu lên lớp, số ngày nghỉ học (có phép và không phép) đạt tới 1/3 tổng số ngày giảng dạy của học kỳ đó.
2. Được Hội nghị Công tác sinh viên của Nhà trường quyết nghị bắt buộc phải làm thủ tục bảo lưu.
3. Các trường hợp khác theo quy định của Quy chế học vụ này phải bảo lưu.
Điều 15
Sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ bị buộc thôi học:
1. Quá hạn không đăng ký nhập học hoặc hết hạn bảo lưu mà không phục học.
2. Hết thời hạn đào tạo, đã được gia hạn thời gian đào tạo theo quy định, mà đến khi hết hạn vẫn chưa học đủ các môn học và tín chỉ theo quy định của ngành, khoa.
3. Điểm hạnh kiểm không đạt.
4. Vi phạm nội quy trường học ở mức độ nghiêm trọng, bị Ủy ban Xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên quyết nghị cho thôi học.
5. Tự nguyện xin thôi học.
6. Chưa được sự đồng ý của Nhà trường mà có 2 học tịch cùng lúc.
7. Số tín chỉ các môn có điểm học tập không đạt, liên tiếp 2 học kỳ đạt tới 2/3 tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ đó. Tuy nhiên sinh viên khuyết tật và sinh viên gia hạn đào tạo có số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ thấp hơn 9 tín chỉ thì không áp dụng khoản này.
8. Hoa kiều, người xin nhập quốc tịch được phê chuẩn theo Điều 4, khoản 1, mục 1 đến mục 3 của Luật Quốc tịch, sinh viên Hồng Kông - Ma Cao, du học sinh nước ngoài, sinh viên Đại lục do Ủy ban Tuyển sinh liên hợp phân bổ, sinh viên là người Mông - Tạng hồi hương du học từ nước ngoài, sinh viên là người dân tộc bản địa, sinh viên là con em nhân viên công tác ở nước ngoài và sinh viên vận động viên xuất sắc đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục, số tín chỉ các môn có điểm học tập học kỳ không đạt, liên tiếp 3 học kỳ đạt tới 2/3 tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ đó. Tuy nhiên sinh viên khuyết tật và sinh viên gia hạn đào tạo có số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ thấp hơn 9 tín chỉ thì không áp dụng khoản này.
9. Các trường hợp khác theo quy định của Quy chế học vụ này hoặc pháp luật giáo dục phải thôi học.
Chương 3: Chuyển trường
Điều 16
Các ngành (tổ) hệ 4 năm của Nhà trường trừ năm thứ nhất và năm thứ tư, các ngành (tổ) hệ 2 năm trừ học kỳ 1 năm thứ nhất và năm thứ hai, các học kỳ còn lại nếu có chỉ tiêu trống thì được tổ chức tuyển sinh viên chuyển trường. Biện pháp tuyển sinh phải báo cáo Bộ Giáo dục phê duyệt, sổ tay tuyển sinh sẽ ban hành riêng.
Chỉ tiêu trống nêu trên không bao gồm chỉ tiêu trống do bảo lưu tư cách nhập học, bảo lưu tạo ra; sau khi tổ chức tuyển sinh viên chuyển trường, tổng số sinh viên về nguyên tắc không được vượt quá tổng số chỉ tiêu tuyển sinh và phân bổ tân sinh viên đã được phê duyệt ban đầu.
Điều 17
Sinh viên của Nhà trường vì lý do nào đó xin chuyển sang trường khác, phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, tự mình làm thủ tục. Sau khi được phê duyệt, phải làm ngay thủ tục thôi học rời trường, Tổ Đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận thời gian theo học và bảng điểm. Nếu tư cách nhập học chưa được phê duyệt thì không được cấp Giấy chứng nhận thời gian theo học. Một khi đã được cấp Giấy chứng nhận thời gian theo học thì không được yêu cầu quay lại trường này để học.
Chương 4: Ngành phụ, học song ngành, chương trình đào tạo
Điều 18
Sinh viên các ngành hệ 4 năm của Nhà trường có thể từ trước khi bắt đầu khối lớp cao nhất của thời gian đào tạo (không bao gồm thời gian gia hạn đào tạo), căn cứ theo "Biện pháp thiết lập chương trình đào tạo" của Nhà trường, xin học chương trình tín chỉ hoặc chương trình học vị.
Số tín chỉ phải học của chương trình tín chỉ do từng đơn vị đăng ký thiết lập quy định.
Chương trình học vị được chia thành chương trình học vị tuyển sinh trực tiếp từ bên ngoài và chương trình học vị cung cấp cho sinh viên đang học chuyển vào hoặc học song ngành; loại trước phải đưa vào quy hoạch tăng thêm và điều chỉnh viện, ngành, khoa, chương trình đào tạo cùng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường, và phải báo cáo Bộ Giáo dục phê duyệt mới được thực hiện; loại sau phải được Hội nghị Công tác trường thông qua thực hiện, và báo cáo Bộ Giáo dục để lưu chiểu.
Người học xong các môn học và tín chỉ theo quy định của chương trình tín chỉ sẽ được cấp Giấy chứng nhận chương trình tín chỉ.
Người học xong các môn học và tín chỉ theo quy định của chương trình học vị sẽ được cấp văn bằng học vị.
Điều 19
Sinh viên các ngành hệ 4 năm của Nhà trường có thể từ học kỳ 1 năm thứ hai đến trước khi bắt đầu khối lớp cao nhất của thời gian đào tạo (không bao gồm thời gian gia hạn đào tạo), căn cứ theo "Biện pháp thực hiện việc học ngành phụ của sinh viên" của Nhà trường để xin học ngành phụ. "Biện pháp thực hiện việc học ngành phụ của sinh viên" của Nhà trường sau khi được Hội nghị Công tác trường thông qua mới được thi hành, và báo cáo Bộ Giáo dục để lưu chiểu, khi sửa đổi cũng thực hiện như vậy.
Sinh viên hệ 2 năm không được học ngành phụ.
Điều 20
Sinh viên các ngành hệ 4 năm của Nhà trường có kết quả học tập tốt, có thể từ học kỳ 1 năm thứ hai đến trước khi bắt đầu khối lớp cao nhất của thời gian đào tạo (không bao gồm thời gian gia hạn đào tạo), căn cứ theo "Biện pháp thực hiện việc học song ngành của sinh viên" của Nhà trường để xin học thêm một ngành khác làm ngành học thêm; sinh viên học song ngành, thời gian gia hạn đào tạo có thể là 3 năm. "Biện pháp thực hiện việc học song ngành của sinh viên" của Nhà trường sau khi được Hội nghị Công tác trường thông qua mới được thi hành, và báo cáo Bộ Giáo dục để lưu chiểu, khi sửa đổi cũng thực hiện như vậy.
Sinh viên hệ 2 năm không được học song ngành.
Chương 5: Tốt nghiệp
Điều 21
Sinh viên các ngành của Nhà trường sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, phù hợp với các điều kiện sau đây, qua thẩm tra tư cách đạt yêu cầu, sẽ được cho phép tốt nghiệp, Nhà trường sẽ cấp bằng Cử nhân và văn bằng Cử nhân theo quy định liên quan:
1. Học đủ và đạt yêu cầu các môn học và tín chỉ bắt buộc, tự chọn.
2. Điểm hạnh kiểm các học kỳ đều đạt yêu cầu.
3. Nếu có quy định về thực tập thì đã hoàn thành thực tập.
4. Phù hợp với các biện pháp và quy định liên quan khác của Nhà trường.
Sinh viên Chương trình bồi dưỡng đa chuyên môn sau đại học bậc Cử nhân sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, học đủ số tín chỉ phải học của chương trình chuyên môn và đạt yêu cầu, sẽ được Nhà trường cấp bằng Cử nhân và văn bằng Cử nhân, trên văn bằng có ghi chú thêm dòng chữ "Chương trình bồi dưỡng đa chuyên môn sau đại học bậc Cử nhân".
Điều 22
Sinh viên trong thời gian học có kết quả học tập xuất sắc, phù hợp với các tiêu chuẩn sau đây, sinh viên hệ 4 năm có thể xin tốt nghiệp sớm 1 năm học hoặc 1 học kỳ, sinh viên hệ 2 năm có thể xin tốt nghiệp sớm 1 học kỳ:
1. Đã học xong toàn bộ các môn học và tín chỉ phải học, điểm trung bình học tập của mỗi học kỳ (bao gồm cả học kỳ hè) đều đạt từ 80 điểm trở lên.
2. Điểm hạnh kiểm mỗi học kỳ đều đạt từ 80 điểm trở lên.
3. Xếp hạng mỗi học kỳ nằm trong nhóm 5% đứng đầu của khối lớp cùng ngành, cùng khóa.
Điều 23
Sinh viên trước khi hết hạn đào tạo theo quy định 1 học kỳ, đã học đủ các môn học và tín chỉ theo quy định của ngành (tổ) đó, nhưng không tốt nghiệp sớm, vẫn phải đăng ký nhập học, và phải học ít nhất một môn có tín chỉ.
THIÊN THỨ BA: QUY ĐỊNH RIÊNG LỚP THẠC SĨ
Chương 1: Giáo viên hướng dẫn luận văn, thời gian đào tạo, tín chỉ, điểm số
Điều 24
Giáo viên hướng dẫn luận văn của nghiên cứu sinh Thạc sĩ về nguyên tắc do giảng viên cơ hữu từ chức danh Trợ lý Giáo sư trở lên của Nhà trường, có đủ tư cách làm ủy viên hội đồng thi học vị theo Luật Cấp văn bằng, đảm nhiệm; khi cần thiết, sau khi được lãnh đạo ngành (viện) đồng ý, có thể do giảng viên thỉnh giảng từ chức danh Trợ lý Giáo sư trở lên đảm nhiệm.
Điều 25
Thời gian đào tạo của Lớp Thạc sĩ giới hạn từ 1 đến 4 năm. Nghiên cứu sinh Thạc sĩ hệ tại chức chưa học đủ chương trình phải học hoặc chưa hoàn thành luận văn học vị trong thời hạn đào tạo quy định, vì nhu cầu đặc biệt có thể được gia hạn thời gian đào tạo, nhưng tối đa gia hạn 1 năm.
Sinh viên vì mang thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 3 tuổi, có thể được gia hạn thời gian đào tạo.
Điều 26
Nghiên cứu sinh Thạc sĩ phải học đủ ít nhất 24 tín chỉ. Số tín chỉ nêu trên không bao gồm luận văn tốt nghiệp.
Điều 27
Điểm học tập của nghiên cứu sinh Thạc sĩ lấy thang điểm tối đa 100 điểm, đạt yêu cầu từ 70 điểm trở lên; nếu không đạt thì không được thi lại, môn bắt buộc phải học lại.
Nghiên cứu sinh Thạc sĩ học các môn học do bậc Cử nhân mở, điểm số được tính vào điểm học kỳ và điểm tổng kết tốt nghiệp, nhưng không tính vào số tín chỉ tối thiểu phải học để tốt nghiệp.
Điểm trung bình học tập và điểm thi học vị bình quân là điểm tốt nghiệp.
Điều 28
Việc thi học vị của nghiên cứu sinh Thạc sĩ được thực hiện theo "Biện pháp thi học vị của nghiên cứu sinh" của Nhà trường; biện pháp này sẽ ban hành riêng và báo cáo Bộ Giáo dục để lưu chiểu.
Chương 2: Thôi học, tốt nghiệp, học vị
Điều 29
Nghiên cứu sinh Thạc sĩ có điểm học tập thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ bị bắt buộc thôi học:
1. Quá hạn không đăng ký nhập học hoặc hết hạn bảo lưu mà không phục học.
2. Điểm hạnh kiểm không đạt.
3. Vi phạm nội quy trường học ở mức độ nghiêm trọng, bị Ủy ban Xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên quyết nghị cho thôi học.
4. Tự nguyện xin thôi học.
5. Hết thời hạn đào tạo, đã được gia hạn thời gian đào tạo theo quy định, mà đến khi hết hạn vẫn chưa học đủ các môn học và tín chỉ theo quy định của ngành (viện).
6. Thi học vị không đạt, không đủ điều kiện thi lại, hoặc thi lại một lần vẫn không đạt.
7. Ngoài luận văn ra, điểm học tập của học kỳ toàn bộ là 0 điểm.
8. Chưa được sự đồng ý của Nhà trường mà có 2 học tịch cùng lúc.
9. Các trường hợp khác theo quy định của Quy chế học vụ này hoặc pháp luật giáo dục phải thôi học.
Điều 30
Nghiên cứu sinh Thạc sĩ phù hợp với các quy định sau đây, qua thẩm tra tư cách đạt yêu cầu, sẽ được cho phép tốt nghiệp:
1. Trong thời hạn quy định, học đủ các môn học và tín chỉ theo quy định, đạt yêu cầu.
2. Vượt qua kỳ thi học vị theo quy định của Nhà trường.
3. Điểm hạnh kiểm các học kỳ đều đạt yêu cầu.
Điều 31
Nghiên cứu sinh Thạc sĩ phù hợp với quy định của Điều trên, sẽ được Nhà trường cấp bằng Thạc sĩ và văn bằng Thạc sĩ. Tuy nhiên học vị đã được cấp, nếu có một trong các tình huống sau đây và qua điều tra xác nhận đúng sự thật, sẽ bị hủy bỏ, đồng thời công bố thu hồi văn bằng học vị đã cấp; nếu vi phạm các quy định pháp luật khác, sẽ được xử lý theo quy định pháp luật liên quan:
1. Tư cách nhập học hoặc tình hình học tập có gian dối hoặc gian lận.
2. Luận văn, tác phẩm, giấy chứng nhận thành tích, báo cáo bằng văn bản, báo cáo kỹ thuật hoặc báo cáo thực hành chuyên môn có sự làm giả, sửa đổi, đạo văn, nhờ người khác viết hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
THIÊN THỨ TƯ: QUY ĐỊNH RIÊNG BẬC CAO ĐẲNG
Chương 1: Thời gian đào tạo, tín chỉ
Điều 32
Bậc Cao đẳng của Nhà trường áp dụng chế độ tín chỉ theo năm học:
1. Hệ 5 năm, thời gian đào tạo về nguyên tắc là 5 năm, số tín chỉ tối thiểu để tốt nghiệp là 220 tín chỉ.
2. Hệ 2 năm, thời gian đào tạo về nguyên tắc là 2 năm, số tín chỉ tối thiểu để tốt nghiệp là 80 tín chỉ.
3. Sinh viên các khoa thuộc mỗi hệ đào tạo trong thời gian đào tạo quy định mà chưa học đủ số tín chỉ các môn học theo quy định của khoa đó, có thể xin gia hạn thời gian đào tạo, nhưng tối đa gia hạn 2 năm; sinh viên gia hạn thời gian đào tạo phải quay lại trường làm thủ tục đăng ký, bảo lưu, đăng ký học phần trước mỗi học kỳ. Mỗi khoa cũng có thể căn cứ nhu cầu thực tế mà tăng thêm thời gian thực tập từ nửa năm đến 1 năm.
4. Sinh viên vì mang thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 3 tuổi, có thể được gia hạn thời gian đào tạo.
5. Sinh viên khuyết tật vì tình trạng sức khỏe và nhu cầu học tập, có thể xin gia hạn thời gian đào tạo và không áp dụng quy định về thôi học do điểm học tập. Sinh viên hệ 5 năm tối đa được gia hạn 4 năm, sinh viên hệ 2 năm tối đa được gia hạn 2 năm.
6. Sinh viên tốt nghiệp tương đương khối lớp 11 của trường Trung học trong nước, thuộc trường tương đương ở nước ngoài hoặc Hồng Kông, Ma Cao, dự thi tuyển sinh năm thứ nhất hệ Cao đẳng 2 năm theo diện trình độ tương đương, sau khi đăng ký nhập học phải học bổ túc thêm ít nhất 12 tín chỉ, không tính vào số tín chỉ tốt nghiệp nêu tại khoản 2. Các môn học bổ túc do Nhà trường ban hành riêng.
Chương 2: Chuyển trường
Điều 33
Các khoa của Nhà trường theo chỉ tiêu tân sinh viên đã được phê duyệt ban đầu, nếu có chỉ tiêu trống, được phép tuyển sinh viên chuyển trường, biện pháp tuyển sinh viên chuyển trường sẽ ban hành riêng và báo cáo Bộ Giáo dục phê duyệt.
Điều 34
Trừ học kỳ 1 năm thứ nhất và học kỳ 2 năm cuối, các học kỳ khác của Nhà trường được phép tuyển sinh viên chuyển trường.
Điều 35
Quy định về việc sinh viên xin chuyển trường như sau:
1. Sinh viên vì lý do nào đó xin chuyển sang trường khác, phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, tự mình đến trường làm thủ tục, đồng thời nộp kèm các giấy tờ liên quan và điền vào đơn xin bằng văn bản, sau khi qua thẩm tra và hoàn thành thủ tục rời trường, Tổ Đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận thời gian theo học.
2. Sinh viên xin chuyển sang trường khác, nếu đang theo học học kỳ 1 năm thứ nhất tại trường này, và học tịch đã được phê duyệt, có thể xin cấp Giấy chứng nhận thời gian theo học. Nếu tư cách nhập học chưa được phê duyệt thì không được cấp Giấy chứng nhận thời gian theo học.
Chương 3: Bảo lưu, thôi học, khai trừ học tịch
Điều 36
Sinh viên của Nhà trường thuộc một trong các trường hợp sau đây, có thể bị yêu cầu bảo lưu:
1. Số ngày nghỉ học (có phép và không phép) đạt tới 1/3 tổng số ngày giảng dạy của học kỳ đó.
2. Được Hội nghị Công tác sinh viên của Nhà trường quyết nghị bắt buộc phải làm thủ tục bảo lưu.
3. Các trường hợp khác theo quy định của Quy chế học vụ này phải bảo lưu.
Điều 37
Sinh viên của Nhà trường thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ bị buộc thôi học:
1. Quá hạn không đăng ký nhập học hoặc quá hạn bảo lưu mà không phục học.
2. Đã xin gia hạn thời gian đào tạo, mà đến khi hết hạn vẫn chưa học đủ các môn học và tín chỉ theo quy định của khoa đó.
3. Số tín chỉ các môn có điểm học tập học kỳ không đạt, liên tiếp 2 học kỳ đạt tới 2/3 tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ đó. Tuy nhiên sinh viên khuyết tật và sinh viên gia hạn đào tạo có số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ thấp hơn 9 tín chỉ thì không áp dụng khoản này.
4. Điểm hạnh kiểm không đạt.
5. Vi phạm nội quy trường học, ở mức độ nghiêm trọng, bị Ủy ban Xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên quyết nghị cho thôi học.
6. Tự nguyện xin thôi học.
7. Chưa được sự đồng ý của Nhà trường mà có 2 học tịch cùng lúc.
8. Hoa kiều, người xin nhập quốc tịch được phê chuẩn theo Điều 4, khoản 1, mục 1 đến mục 3 của Luật Quốc tịch, sinh viên Hồng Kông - Ma Cao, du học sinh nước ngoài, sinh viên Đại lục do Ủy ban Tuyển sinh liên hợp phân bổ, sinh viên là người Mông - Tạng hồi hương du học từ nước ngoài, sinh viên là người dân tộc bản địa, sinh viên là con em nhân viên công tác ở nước ngoài và sinh viên vận động viên xuất sắc đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục, số tín chỉ các môn có điểm học tập học kỳ không đạt, liên tiếp 3 học kỳ đạt tới 2/3 tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ đó. Tuy nhiên sinh viên khuyết tật và sinh viên gia hạn đào tạo có số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ thấp hơn 9 tín chỉ thì không áp dụng khoản này.
9. Các trường hợp khác theo quy định của Quy chế học vụ này hoặc pháp luật giáo dục phải thôi học.
Chương 4: Thi cử, điểm số
Điều 38
Việc tính tín chỉ của mỗi môn học, về nguyên tắc học đủ 18 giờ giảng dạy là 1 tín chỉ. Việc tính tín chỉ thực hành hoặc thực tập, về nguyên tắc học đủ 36 hoặc 54 giờ giảng dạy là 1 tín chỉ.
Điều 39
Điểm số của sinh viên được chia thành 2 mục: học tập và hạnh kiểm, thang điểm tối đa là 100 điểm, đạt yêu cầu từ 60 điểm trở lên.
Chương 5: Tốt nghiệp
Điều 40
Sinh viên các khoa của Nhà trường sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, và học đủ các môn học, tín chỉ bắt buộc, tự chọn theo quy định của khoa đó, điểm số đạt yêu cầu, điểm hạnh kiểm các học kỳ đều đạt yêu cầu, nếu có thời hạn thực tập thì đã hoàn thành thực tập, qua thẩm tra tư cách đạt yêu cầu, sẽ được cho phép tốt nghiệp, Nhà trường sẽ cấp bằng Phó Cử nhân và văn bằng Phó Cử nhân.
Điều 41
Sinh viên có kết quả đào tạo xuất sắc, phù hợp với các quy định sau đây, sinh viên hệ 5 năm có thể xin tốt nghiệp sớm 1 năm học hoặc 1 học kỳ, sinh viên hệ 2 năm có thể xin tốt nghiệp sớm 1 học kỳ:
1. Đã học đủ các môn học và tín chỉ bắt buộc, tự chọn phải học để tốt nghiệp.
2. Điểm trung bình học tập mỗi học kỳ đều đạt từ 80 điểm trở lên.
3. Điểm hạnh kiểm mỗi học kỳ đều đạt từ 80 điểm trở lên.
4. Nếu có thời hạn thực tập thì đã hoàn thành thực tập.
5. Xếp hạng nằm trong nhóm 5% đứng đầu của lớp cùng khóa, cùng khoa.
Điều 42
Sinh viên trước khi hết hạn đào tạo theo quy định 1 học kỳ, đã học đủ các môn học và tín chỉ theo quy định của khoa đó, nhưng không tốt nghiệp sớm, vẫn phải đăng ký nhập học, và phải học ít nhất một môn có tín chỉ.
THIÊN THỨ NĂM: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 43
"Quy định khen thưởng, kỷ luật sinh viên", "Quy tắc đánh giá điểm hạnh kiểm sinh viên" của Nhà trường và các quy định liên quan khác sẽ được quy định trong các quy chế thuộc Phòng Công tác sinh viên.
Điều 44
Sinh viên bị buộc thôi học hoặc khai trừ học tịch theo quy định của Quy chế học vụ này hoặc các quy định liên quan khác của Nhà trường, nếu khiếu nại theo chế độ khiếu nại của sinh viên của Nhà trường, thì trước khi có kết quả khiếu nại, việc khiếu nại đó không làm đình chỉ việc thi hành quyết định xử lý ban đầu. Tuy nhiên sinh viên đang học vẫn được tiếp tục học tại trường.
Sinh viên bị xử lý nêu trên sau khi khiếu nại trong nội bộ trường mà không được giải quyết, có thể khởi kiện hành chính hoặc kiện tụng hành chính theo pháp luật; nếu quyết định của cơ quan quản lý cấp trên hoặc phán quyết của tòa hành chính xác định quyết định ban đầu là rõ ràng trái pháp luật hoặc không thỏa đáng, Nhà trường phải có quyết định xử lý khác. Tuy nhiên nếu kết quả khiếu nại giữ nguyên quyết định ban đầu, thì toàn bộ kết quả học tập trong khoảng thời gian từ khi nộp đơn khiếu nại đến khi có kết quả khiếu nại chính thức sẽ không được công nhận.
Sinh viên sau khi khiếu nại theo khoản 1 mà được phê duyệt cho phục học, nếu vì sự cố đặc biệt không thể phục học kịp thời, Nhà trường phải hướng dẫn hỗ trợ phục học; khoảng thời gian rời trường trước khi phục học có thể được bổ sung thủ tục bảo lưu, và không tính vào thời hạn bảo lưu.
Điều 45
Sinh viên vay vốn học tập theo "Biện pháp cho học sinh, sinh viên bậc Trung học phổ thông trở lên vay vốn học tập" của Bộ Giáo dục, nếu có tình trạng bảo lưu, thôi học, khai trừ học tịch, gia hạn thời gian đào tạo, phải được Phòng Công tác sinh viên của Nhà trường thông báo ngay cho các đơn vị liên quan ngoài trường theo quy định.
Các vấn đề liên quan đến việc bảo lưu, thôi học, khai trừ học tịch của sinh viên quốc tế (bao gồm du học sinh nước ngoài, Hoa kiều, sinh viên Đại lục, sinh viên Hồng Kông - Ma Cao) phải được Phòng Sự vụ Quốc tế và Hai bờ eo biển của Nhà trường thông báo ngay cho các đơn vị liên quan ngoài trường theo quy định.
Điều 46
Việc hoãn nghĩa vụ quân sự và triệu tập sau này của sinh viên Nhà trường được thực hiện theo các quy định liên quan về nghĩa vụ quân sự, khi đăng ký nhập học phải nộp đơn xin với Phòng Công tác sinh viên.
Điều 47
Sinh viên của Nhà trường đột nhiên gặp phải thiên tai lớn được cơ quan quản lý giáo dục xác nhận, sau khi Hội nghị nội bộ trường quyết nghị, các cơ chế đào tạo linh hoạt liên quan đến việc thi tuyển sinh và tư cách nhập học, đăng ký, nộp học phí và đăng ký học phần, xin nghỉ phép, đánh giá kết quả học tập và công nhận/miễn trừ tín chỉ, bảo lưu, thôi học, phục học, hoàn trả học phí và thời hạn đào tạo cùng điều kiện tư cách tốt nghiệp của sinh viên đó sẽ được ban hành riêng.
Điều 48
Nhà trường đối với học vị đã cấp, nếu phát hiện tư cách nhập học hoặc tình hình học tập có gian dối hoặc gian lận, qua điều tra xác nhận đúng sự thật, sẽ hủy bỏ học vị đó, công bố thu hồi và truy thu văn bằng học vị đã cấp, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật liên quan.
Điều 49
Sinh viên thuộc diện áp dụng "Điểm chính về Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai" được nêu trong Quy chế học vụ này, bao gồm:
1. Sinh viên đang mang thai, hoặc trong vòng 1 năm từng mang thai (phá thai theo chỉ định y tế, sảy thai tự nhiên hoặc cho con nuôi).
2. Sinh viên đang nuôi con dưới 3 tuổi.
3. Sinh viên có nhu cầu bảo vệ quyền học tập và hỗ trợ tư vấn vì vợ/chồng hoặc bạn đời đang mang thai, hoặc trong vòng 1 năm từng mang thai.
4. Sinh viên khác đã nộp đơn xin với Nhà trường và được "Hội nghị Tổ công tác Bảo vệ quyền học tập và Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên mang thai" của Nhà trường xác nhận thực sự có nhu cầu.
Điều 50
Những vấn đề chưa được quy định đầy đủ trong Quy chế học vụ này sẽ được thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan của Bộ Giáo dục và các quy định của Nhà trường.
Điều 51
Quy chế học vụ này sau khi được Hội nghị Đào tạo thẩm tra, trình Hội nghị Công tác trường thông qua, báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt thì được thi hành, và báo cáo Bộ Giáo dục để lưu chiểu. Khi sửa đổi cũng thực hiện như vậy.
